
 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CNHH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP 
(V/v lập kế hoạch triển khai môn Thực hành Kỹ thuật nhuộm) 

 

1.​ Thời gian: Vào lúc 11h30’ ngày 12/08/2024 
2.​ Địa điểm: Văn phòng khoa CNHH – Trường Đại học Công Thương Tp.HCM 
3.​ Thành phần 

Cô Thy, Cô Nhung, Thầy Hiền, Thầy Tùng 

4.​ Nội dung: 
4.1. Thống nhất tài liệu giảng dạy 

[1] Nguyễn Công Toàn, Công nghệ nhuộm và hoàn tất, NXB. ĐHQG Thành phố Hồ 
Chí Minh, 2010. 

[2] Đào Duy Thái, Công nghệ nhuộm, NXB. ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, 2012. 

[3] Lê Thúy Nhung, Thực hành kỹ thuật nhuộm, Bài giảng học phần, Khoa CNHH – 
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, 2024. 

4.2. Thống nhất nội dung thi 

 

​

4.3. Thống nhất hình thức đánh giá: 

Buổi Nội dung 

Buổi 1 Kỹ thuật tiền xử lý vải mộc 

Buổi 2 Kỹ thuật nhuộm và xử lý hoàn tất vải bằng thuốc nhuộm trực tiếp 

Buổi 3 Kỹ thuật nhuộm và xử lý hoàn tất vải bằng thuốc nhuộm hoạt tính 

Buổi 4 Kỹ thuật nhuộm và xử lý hoàn tất vải bằng thuốc nhuộm phân tán 

Buổi 5 Kỹ thuật nhuộm và xử lý hoàn tất vải bằng thuốc nhuộm thiên nhiên 

Buổi 6 Đánh giá chất lượng vải sau nhuộm 



Nội dung đánh giá 

[1] 

Thời điểm 

[2] 

Chuẩn đầu ra  

[3] 

Tỉ lệ (%) 

[4] 

Rubric  

[5] 

CHUYÊN CẦN VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHỦ 10  

Chuyên cần Suốt quá 
trình học 

 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO1.3, CLO1.4 

CLO2 
5 

I.1 

Thái độ thực hiện  CLO4 5 

BÀI BÁO CÁO 40  

Cấu trúc hợp lý 
Cuối buổi 
thực hành 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO1.3, CLO1.4 

CLO2 

CLO3 

10 
 

I.8 
Nội dung 30 

Hình thức trình bày 10 

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH 50  

Thao tác thực hành  CLO1.1, CLO1.2, 
CLO1.3, CLO1.4 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

25 I.12 

Cá nhân làm việc trong nhóm  25 I.7 

     Cuộc họp kết thúc lúc 12h00’ cùng ngày. 

​ ​ ​ ​ ​ ​ Tp. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2024 
​ Thư ký​    Chủ trì 

 
 
 

​ Lữ Thị Mộng Thy​ Lê Thúy Nhung 
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